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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 07 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa 108A thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế 

108A (Địa chỉ: Lô 4-5 Khu đô thị Little Sài Gòn, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 30/PKĐK108A ngày 02/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 41; Giảm 01 người. 

2. Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân Dân thuộc Công ty cổ phần y dược 

Tân Dân (Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, Phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 07.2026/BVĐKTD ngày 03/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 150; Bổ sung 01 người; điều chỉnh thông tin: 03 người. 

3. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần 

Y dược Tân Trường Sinh (Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 107/BVĐKHNBG ngày 03/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 157 người ; Bổ sung 01 người. 

4. Bệnh viện YHCT Phúc Thượng thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Phúc 

Thượng (Địa chỉ: Km 5, Quốc lộ 17, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 03/BC-BVPT ngày 03/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 89; Bổ sung 03 người; điều chỉnh thông tin: 01 người. 

5. Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Danh 

Vọng, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 173/BV-TCHC ngày 02/4/2026; Tổng số 

người hành nghề: 162; Bổ sung 06 người; điều chỉnh thông tin: 03 người. 

6. Trạm Y tế Đông Cứu (Địa chỉ: Thôn Môn Quảng, xã Đông Cứu, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề ngày 01/4/2026; Tổng số người hành nghề tại 

Trạm, Điểm trạm: 17 người. 
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7. Trạm Y tế Nhân Thắng (Địa chỉ: Thôn Đìa, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc 

Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số ngày 31/3/2026; Tổng số người hành nghề 

tại Trạm: 19 người, điều chỉnh thông tin (thời gian hành nghề): 19 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 07 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Đông Cứu;                                                                           Ngày 1/4/2026 

2. Giấy phép hoạt động KBCB: Số 985/SYT-GPHĐ ngày 09/01/2026, địa điểm hành nghề: Thôn Môn Quảng, xã Đông Cứu; thời gian 

hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Hòe, trình độ Bác sỹ đa khoa; Điện thoại 0919329316. 

4. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Thị Hòe; 03194/BN-CCHN, cấp ngày 10/8/2015, Phạm vi hành nghề: Khám 

bệnh chữa bệnh đa khoa Điện thoại: 0919329316. 

5. Thông tin người lập biểu: Họ tên Vũ Thị Hằng, Trạm Y tế Đông Cứu Điện thoại: 0976964096 

6. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số hành nghề: 17; Số người đăng ký hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề điều chỉnh 

thông tin: 0; Thôi hành nghề: 0. 

TT Họ tên 

Văn bằng, 

chứng 

chỉ/năm cấp 

(3) 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp (4) 

Phạm vi hành 

nghề (5) 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6) 

Vị trí 

chuyên môn 

(7) 

Chức danh 

quản lý (8) 

Khoa/bộ 

phận chuyên 

môn 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (9) 

Thông tin 

ĐKHN tại cơ 

sở khác (10) 

Thời 

điểm 

thôi 

hành 

nghề 

(với 

mục 

B) (11) 

I Trạm y tế Đông Cứu 

1 
Nguyễn Thị 

Hòe 
Bác sỹ đa khoa 

03194/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

10/8/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa. 

Phó Giám đốc 

phụ trách trạm 

yế Đông Cứu; 

Phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật trạm y tế 

Đông Cứu  

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

01/11/2018 Không 

 

2 
Hoàng Minh 

Chín 

BSCKI - 

YHCT 

0002031/BN-

CCHN cấp 

ngày 

02/01/2014 

Khám bệnh chữa 

bệnh bằng YHCT 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Bác sỹ 

KBCB 

chuyên khoa 

Y học cổ 

truyền. 

Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

01/11/2018 

Từ 17h đến 

20h t2-t6, t7-

Cn từ 8h-20h 

hàng tuần tại 

Phòng chẩn trị 

YHCT- Hoàng 

Chín, xã GB, 

BN  



TT Họ tên 

Văn bằng, 

chứng 

chỉ/năm cấp 

(3) 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp (4) 

Phạm vi hành 

nghề (5) 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6) 

Vị trí 

chuyên môn 

(7) 

Chức danh 

quản lý (8) 

Khoa/bộ 

phận chuyên 

môn 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (9) 

Thông tin 

ĐKHN tại cơ 

sở khác (10) 

Thời 

điểm 

thôi 

hành 

nghề 

(với 

mục 

B) (11) 

3 
Nguyễn Đức 

Thành 
Y sỹ đa khoa 

0003207/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

10/8/2015 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa 

Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

05/07/2021 Không 

 

4 
Nguyễn Thị 

Sen 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

0003162/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

3/8/2015 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng. Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

05/07/2021 Không 

 

5 
Hoàng Thị 

Thảo 

Cao đẳng hộ 

sinh 

0003184/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

3/8/2015 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

12/2011/TT - BYT 

của Bộ y tế 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Hộ Sinh. Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Phòng 

hành chính 

tổng hợp - 

Dược- Dân số 

05/07/2021 Không 

 

6 
Nguyễn Thị 

Mười 

Cử nhân điều 

dưỡng 

005523/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

25/9/2020 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - 

BYT-BNV 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Phòng 

hành chính 

tổng hợp - 

Dược- Dân số 

12/08/2019 Không 

 

7 
Phạm Thị 

Hằng 
Điều dưỡng 

000475/BN - 

GPHN cấp 

ngày 

20/06/2025 

Điều dưỡng 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

12/08/2020 

Không 

 

8 
Hoàng Thị 

Linh 

BS đa khoa 

(2003), BSCKI 

sản phụ khoa 

(2014), chứng 

chỉ siêu âm 

chẩn đoán 

0002525/BN-

CCHN cấp 

ngày 

28/07/2014 

KCB chuyên khoa 

Phụ Sản 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Bác sỹ KCB 

chuyên khoa 

Phụ Sản, 

siêu âm sản 

phụ khoa 

Phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật điểm trạm 

y tế Đông Cứu 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

01/11/2018 

Từ 17h đến 

20h T2 đến T6, 

7h00 đến 

20h00 ngày 

T7,CN hàng 

tuần tại PK  



TT Họ tên 

Văn bằng, 

chứng 

chỉ/năm cấp 

(3) 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp (4) 

Phạm vi hành 

nghề (5) 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6) 

Vị trí 

chuyên môn 

(7) 

Chức danh 

quản lý (8) 

Khoa/bộ 

phận chuyên 

môn 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (9) 

Thông tin 

ĐKHN tại cơ 

sở khác (10) 

Thời 

điểm 

thôi 

hành 

nghề 

(với 

mục 

B) (11) 

trong sản phụ 

khoa (2012) 

Sản phụ khoa 

Hoàng Linh, 

xã Gia Bình, 

BN 

9 Vũ Thị Hằng 

Cử nhân điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

0003192/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

10/8/2015 

Theo quy định tại 

thông tư số 

12/2011/TT - BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ y tế 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Hộ sinh. Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Phòng 

hành chính 

tổng hợp - 

Dược- Dân số 

05/07/2021 Không 

 

10 
Hoàng Thị 

Huế 

Cử nhân Điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

0002517/BN-

CCHN cấp 

ngày 

28/07/2014 

Theo thông tư số 

12/2011/TT - BYT 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Hộ sinh Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

01/11/2018 Không 

 

11 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Y sỹ YHCT 

04772/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

28/8/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ 

truyền 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa   

YHCT 

Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

05/07/2021 Không 

 

12 
Nguyễn Quang 

Hòa 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

0002044/BN-

CCHN cấp 

ngày 

02/01/2014 

Theo QĐ số 

41/2005/QĐ - BNV 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

01/11/2018 Không 

 

II Điểm trạm y tế Giang Sơn 

13 
Nguyễn Đình 

Đủ 

BS đa khoa 

(2011), BS 

CKI Tai mũi 

họng (2022) 

02522/BN-

CCHN cấp 

ngày 

15/07/2018 

Khám bệnh chữa 

bệnh CK TMH 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Bác sỹ 

KBCB 

chuyên khoa 

Tai - Mũi - 

Họng 

Phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật điểm trạm 

y tế Giang Sơn 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

01/11/2018 Không 

 



TT Họ tên 

Văn bằng, 

chứng 

chỉ/năm cấp 

(3) 

Số giấy phép 

hành nghề, 

ngày cấp (4) 

Phạm vi hành 

nghề (5) 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở (6) 

Vị trí 

chuyên môn 

(7) 

Chức danh 

quản lý (8) 

Khoa/bộ 

phận chuyên 

môn 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục 

B) (9) 

Thông tin 

ĐKHN tại cơ 

sở khác (10) 

Thời 

điểm 

thôi 

hành 

nghề 

(với 

mục 

B) (11) 

14                                                                                     
Phạm Thị 

Thuần 
Y sỹ sản nhi 

0003196/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

10/8/2015 

Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

sản nhi tại Trạm y 

tế 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

sản nhi. 

Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

05/07/2021 Không 

 

15 
Hoàng Thị 

Hằng 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

0003174/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

3/8/2015 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh, Khoa 

Phòng bệnh, 

an toàn thực 

phẩm 

05/07/2021 Không 

 

16 
Nguyễn Thị 

Bình 

Y sĩ chuyển 

đổi ĐD, Cử 

nhân điều 

dưỡng 

004828/BN-

CCHN cấp 

ngày 

17/10/2018 

Theo QĐ tại thông 

tư 26/2015/TTLT 

BYT-BNV 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

01/11/2018 Không  

17 
Nguyễn Thị 

Khải 

Cử nhân điều 

dưỡng 

005521/BN-

CCHN, cấp 

ngày 

25/9/2020 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT - 

BYT-BNV  ngày 07 

tháng 10 năm 2015 

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần. Thời gian 

trực, làm việc ngoài giờ theo 

sự phân công của đơn vị và 

quy định của pháp luật 

Điều dưỡng Không 

Khoa khám 

bệnh - Chữa 

bệnh 

12/08/2019 Không 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (đn đăng tải); 

- Ban Giám đốc TYT; 

- Lưu: VT. 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có) 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

Nguyễn Thị Hòe 
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